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Số TC  : 3

Học kỳ : 1

Thời gian : 15h30 ngày 04/10/2015 - Phòng : 501 * 21 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1921146855Hoàng Đình Anh 18/09/1994 K19CMU-TTT CMU-IS 432 EIS

2 1921126457Nguyễn Quang Bình 12/11/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

3 1921126426Tôn Thất Bình 13/05/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

4 1821123995Trần Nhựt Bổn 01/01/1994 K18CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

5 1921126500Lưu Văn Cần 08/05/1994 K19CMU-TPM CMU-IS 432 EIS

6 1921123215Đỗ Văn Châu 22/03/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

7 1921173815Ngô Thái Châu 24/09/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

8 1921126467Nguyễn Hữu Chính 30/09/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

9 1921123224Lê Thành Danh 05/06/1994 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS Nợ HP

10 1921126481Trần Quang Diệu 02/09/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 EIS

11 1921128120Võ Tấn Dũng 16/06/1995 K19CMU-TTT CMU-IS 432 CIS

12 1921123154Lê Đức Duy 03/08/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

13 1921126430Trần Bá Duyên 19/10/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

14 1921123286Cái Ngọc Dương 26/06/1994 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

15 1921126452Nguyễn Minh Dương 12/02/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

16 1921128594Trần Đình Dương 05/10/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 EIS

17 1920146858Lê Thị Anh Đào 04/03/1995 K19CMU-TTT CMU-IS 432 EIS

18 1921126494Lê Quang Hiệp 10/02/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

19 1921126474Huỳnh Bá Mạnh Hùng 06/01/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

20 1921126438Ngô Việt Hùng 12/12/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 EIS

21 1921126449Nguyễn Phúc Huy 14/08/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS
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Nguyễn Hồng Giang
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Số TC  : 3

Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI K ẾT THÚC HỌC PHẦN (2015-2016)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CMU-IS 432 CIS-EIS)

MÔN: SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT * MÃ MÔN: CMU-IS43 2
Thời gian : 15h30 ngày 04/10/2015 - Phòng : 502 * 21 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1921129781Đào Sỹ Khang 21/08/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

2 1921439810Huỳnh Duy Linh 14/08/1995 K19CMU-TTT CMU-IS 432 EIS

3 1921126428Võ Minh Long 07/11/1994 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

4 1921644946Nguyễn Bá Lợi 26/09/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

5 1921123164Nguyễn Văn Nhân 07/03/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

6 1920528973Nguyễn Thị Hồng Nhung 29/12/1994 K19CMU-TTT CMU-IS 432 EIS

7 1921146871Nguyễn Đình Quang 18/06/1995 K19CMU-TTT CMU-IS 432 EIS

8 1921146857Nguyễn Tấn Quý 22/06/1995 K19CMU-TTT CMU-IS 432 EIS

9 1921126493Vũ Đình Quý 03/11/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

10 1921126468Vũ Lê Lam Sơn 04/09/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 EIS

11 1921129788Phan Quốc Thiên Tân 01/08/1994 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS Nợ HP

12 1921129224Phan Thành Toại 25/02/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

13 1921146869Huỳnh Việt Tuấn 20/09/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

14 1921129838Võ Đình Tuấn 01/10/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 EIS

15 1921433927Lưu Phạm Nhật Thuận 20/05/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 EIS

16 1921126482Ngô Minh Trí 14/03/1994 K19CMU-TPM CMU-IS 432 EIS Nợ HP

17 1921128564Nguyễn Xuân Trường 16/08/1992 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

18 1921126480Nguyễn Tiến Vinh 03/01/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

19 1921129123Tống Phước Võ 20/08/1994 K19CMU-TPM CMU-IS 432 CIS

20 1921128963Đỗ Minh Vương 23/03/1995 K19CMU-TPM CMU-IS 432 EIS
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